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KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THU - CHI CÔNG TÁC BÁN TRÚ

NĂM HỌC: 2018 - 2019


Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ công văn số 2292/SGD&ĐT KHTC ngày 05/9/2018 của SGD&ĐT Quảng Ninh V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách,chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018– 2019;

Căn cứ công văn số 910/PGD&ĐT V/v "Chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ đầu năm học 2018-2019 ngày 06 tháng 9 năm 2018; 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường với mô hình trường học 2 buổi/ngày;


Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng Kế hoạch công tác bán trú năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực tế của nhà trường

1. Về học sinh.

- Tổng số học sinh toàn trường trong năm học 2018-2019: 355 học sinh/11 lớp, trong đó có  88 học sinh đăng ký học bán trú.

2. Cơ sở vật chất của nhà trường

- Nhà trường cùng với đại diện phụ huynh các lớp thực hiện kiểm tra, đánh giá hiện trạng CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác bán trú; Kiểm kê toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú năm học 2017 – 2018 vào tháng 5/2018.

- Căn cứ số lượng học sinh đăng ký học bán trú năm học 2018 – 2019 là 88 em, nhà trường đăng kí tổ chức bán trú cho học sinh trong năm.
II. Nội dung thực hiện công tác bán trú năm học 2018 - 2019

- Quản lý sĩ số học sinh ăn bán trú.

- Hợp đồng lao động và phân công công việc cụ thể trong từng bộ phận quản lý bán trú.


- Hợp đồng với nhà hàng đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn, khẩu phần ăn…
III. Phân công nhiệm vụ

- Đ/c - Hiệu trưởng, Phụ trách chung công tác bán trú: quản lý nề nếp bán trú, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm thực 3 bước, kiểm tra thực đơn hàng ngày, quản lý nhân viên phục vụ công tác bán trú, quản lý giờ trưa....


- Đ/c - Phó hiệu trưởng: kiểm tra suất ăn của học sinh, vệ sinh phòng ăn bán trú, quản lý giờ nghỉ trưa của học sinh bán trú.


- Đ/c  Kế toán nguồn bán trú

- Đ/c  Thủ quỹ:  Thu tiền ăn, xuất tiền đặt ăn và chi khác phục vụ bán trú. 
- Đ/c  Thủ quỹ:  Thu tiền ăn, xuất tiền đặt ăn và chi khác phục vụ bán trú. 
-  Đ/c Y tế Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, lưu mẫu thức ăn hàng ngày, trực y tế giờ nghỉ trưa của học sinh bán trú.


IV. Quy định chung cho giáo viên và nhân viên phục vụ học sinh bán trú

1. Đối với giáo viên tham gia công tác bán trú


- GV trông trưa phải nắm bắt sĩ số học sinh bán trú lớp mình, hướng dẫn học sinh vệ sinh trước và sau khi ăn.


- Hướng dẫn học sinh vị trí ngồi ăn, quán xuyến, động viên học sinh ăn hết khẩu phần ăn.


- Đảm bảo nề nếp vệ sinh, giấc ngủ cho học sinh từ 10h30 - 13h30. 


- Phòng ngủ phải thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, vệ sinh chăn gối, khăn mặt sạch sẽ.

- Sau khi ngủ dậy, giáo viên phải sắp xếp bàn ghế, giặt khăn mặt, chải đầu tóc cho học sinh gọn gàng, sạch sẽ.

2. Phân công giáo viên trông trưa
	STT
	Họ và tên
	Phòng ngủ
	Ghi chú

	1
	Đồng chí Phạm Thị Đông
	01
	

	2
	Đồng chí Đỗ Thị Hoà
	02
	


V. Dự kiến thu chi bán trú
Mức thu năm học 2018 – 2019 có 88/355 học sinh đăng ký học bán trú, số lượng học sinh đăng ký học bán trú tại trường được chia thành 02 phòng ngủ ( ngủ tại lớp1B, 1A) 
 Căn cứ công văn số 2292/SGD&ĐT KHTC ngày 05/9/2018 của SGD&ĐT Quảng Ninh V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách,chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018– 2019; Căn cứ công văn số 910/PGD&ĐT V/v "Chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ đầu năm học 2018-2019 ngày 06 tháng 9 năm 2018;  nhà trường xây dựng chi bán trú như sau:

1. Tiền ăn bán trú
         Nhà trường đã họp với phụ huynh thống nhất đặt tại nhà hàng. Tiền ăn: 20.000 đồng/hs/ bữa. Do Nhà hàng Doan Rực cung cấp( đ/c thôn Năm Mẫu II- Xã Thượng Yên Công - Uông Bí - QN) bao gồm xuất ăn, công cấp dưỡng, nước sinh hoạt, dầu rửa bát, công vận chuyển, ga - điện đun nấu…).
2. Tiền quản lý trông trưa


2.1. Chi tiền thuê GV trông trưa

- Trả tiền giáo viên trực tiếp trông trưa: từ 10g30 đến 13g30 (3giờ/ngày)

- Mức lương GV trông trưa: 1.390.000 x 3,2% x 3giờ/ngày x 17 ngày/tháng = 2.268.480/tháng; Chi 2.100.000 đồng/ tháng.

          Tổng tiền trả 2 GV trông trưa= 4.200.000 /tháng

2.2. Chi bồi dưỡng công tác quản lý của Hiệu trưởng

- Số giờ làm thêm giờ của Hiệu trưởng: từ 11giờ đến 13giờ 30: 2,5 giờ/ngày, thời gian làm ngoài giờ công tác bán trú 9 ngày/tháng = 22,5 giờ.

- Kiểm soát hồ sơ, chứng từ bán trú 1tháng: 4,5 giờ/tháng

- Tổng số giờ thêm giờ: 22,5 + 4,5 = 27 giờ/tháng

Tiền bồi dưỡng công tác quản lý bán trú của Hiệu trưởng: 1.390.000 x 3,2% x 27,0 giờ = 1.200.960đ/tháng; Chi 1.200.000 đồng/ tháng.
2.3. Chi bồi dưỡng công tác quản lý của Hiệu phó

- Số giờ làm thêm giờ của Hiệu phó: từ 10giờ 30 đến 13giờ 30: 3giờ/ngày, thời gian làm ngoài giờ công tác bán trú 8 ngày/ tháng =24 giờ/tháng.

- Tổng thời gian làm ngoài giờ: 24 giờ

- Tổng tiền bồi dưỡng công tác quản lý của Hiệu phó: 1.390.000 x 3,2% x 24giờ = 1.067.000/tháng; Chi 1.100. 000 đồng/ tháng.
2.4. Chi bồi dưỡng cho Kế toán

- Đối chiếu, tổng hợp số liệu, viết phiếu thu, lập sổ quỹ cuối tháng: 1ngày x 1,6 giờ/ngày  x 17 ngày = 27,2 giờ/tháng
          - Tổng số giờ thêm giờ: 27,2 giờ/tháng


- Tiền bồi dưỡng cho Kế toán: 1.390.000 x 2,4% x 27,2giờ = 907.392 đồng/tháng . Chi 900 000 đồng/ tháng

2.5. Chi bồi dưỡng cho Y tế

- Trực y tế từ 11giờ đến 12giờ: 1giờ/ngày x 17 ngày/tháng = 17giờ/tháng

- Lấy mẫu, lưu mẫu, trực đảm bảo an toàn cho học sinh

- Làm sổ ghi chép lưu mẫu thức ăn hàng ngày:  4 giờ/ tháng.
          - Tổng số giờ thêm giờ: 21 giờ/tháng 
- Tiền bồi dưỡng cho Y tế: 1.390.000 x 2,4% x 21 giờ = 700.450đ  làm tròn 700.000 đ/ tháng 

2.6. Chi bồi dưỡng cho thủ quỹ

- Trực thu tiền từ 7giờ đến 8 giờ 00 : 1giờ/ngày x 17 ngày/tháng = 17giờ/tháng

- Đối chiếu, tổng hợp số liệu, thanh toán tiền hàng tháng: 4 giờ/ tháng
- Tổng tiền làm thêm giờ của thủ quỹ 21 giờ.

- Tiền bồi dưỡng cho thủ quỹ:  1.390.000 x 2,4% x 21 giờ = 700.450đ  làm tròn 700.000 đ/ tháng 
3. Tiền mua giấy vệ sinh phục vụ bán trú
         -  2 phòng ngủ x 5 bịch giấy VS/tháng x 65.000  = 650.000/tháng. 
Như vậy, mức thu chi phục vụ công tác bán trú 1tháng được tính như sau

	STT
	Nội dung chi
	ĐVT
	 Số lượng 
	 Mức chi /người/tháng 
	 Tổng chi /tháng 
	Ghi chú

	1
	Thêm giờ GV trông trưa
	người
	2
	    2.530.000   
	5.060.000     
	             

	2
	Thêm giờ Hiệu trưởng
	người
	1
	1.200.000
	1.200.000          
	                              

	3
	Thêm giờ phó Hiệu trưởng
	người
	1
	     1.100.000   
	1.100.000   
	              

	4
	Thêm giờ Kế toán
	người
	1
	 900.000    
	900.000    
	      

	5
	Thêm giờ Y tế 
	người
	1
	 700.000    
	700.000    
	          

	6
	Thêm giờ thủ quỹ, thu tiền
	người
	1
	        700.000    
	         700.000
	

	7
	Giấy vệ sinh
	tháng
	
	650. 000
	650.000
	            

	9
	Hỗ trợ tiền điện
	
	
	250.000
	250.000
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	10.560.000          
	          


          Mức thu: 10.560.000/88hs = 120.000/hs/tháng 
        * Trên cơ sở tính toán trên, dự kiến mức thu như sau 

        1. Tiền ăn: 20.000đ/hs/ngày

        (Thu theo thực tế ngày ăn của học sinh ở trường)

        2. Tiền phục vụ bán trú: 120.000đ/hs/tháng
           VI. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ công tác bán trú do CMHS có nguyện vọng cho con ăn ngủ bán trú tại trường đóng góp theo tháng.

           VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Căn cứ kế hoạch số: 17KH-THKĐ ngày 12/9/2018 về việc chỉ đạo thực hiện công tác bán trú năm học 2018 - 2019 nhà trường giao bộ phận Kế toán, Thủ quỹ thực hiện thu chi theo đúng nội dung kế hoạch, lập sổ sách kế toán theo dõi theo đúng quy định.


Thông báo mức thu – chi phục vụ công tác bán trú tới toàn thể phụ huynh nhà trường.
Các khoản chi trả tiền lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác bán trú được thông qua trước hội đồng sư phạm nhà trường và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 - 2019 của đơn vị theo quy định.


Nhà trường quản lý thu – chi, công khai tài chính phục vụ công tác bán trú theo đúng nguyên tắc tài chính và các quy định hiện hành.


Các cá nhân và bộ phận có liên quan căn cứ Kế hoạch thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT Uông Bí ;
- Ban ĐDCMHS nhà trường;
- Lưu: VT, KT.
                                                                                                Vũ Thị Thuỷ
